PHỤ LỤC IX

CÁC NỘI DUNG GIÁM SÁT KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT, ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	Stt
	Các hạng mục giám sát 
	Ô tô chở người 
	Ô tô chở hàng 
	Rơ moóc, Sơ mi rơ moóc
	Yêu cầu 

	1
	Các thông số cơ bản (kích thước bao, khối lượng bản thân) (1)
	X
	X
	X
	Phù hợp với thiết kế đã được thẩm định và tiêu chuẩn hiện hành

	2
	Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu (chủng loại, lắp đặt, tình trạng hoạt động)
	X
	X
	X
	

	3
	Chỗ làm việc và tầm nhìn của người lái (tầm quan sát phía trước, kính chắn gió, gương chiếu hậu)
	X
	X
	-
	

	4
	Khoang hành khách (các kích thước và bố trí ghế, cửa lên xuống, lối thoát khẩn cấp, các trang thiết bị an toàn trong xe)
	X
	-
	-
	

	5
	Thùng hàng (các kích thước, lắp đặt, hoạt động cơ cấu tự đổ)
	-
	X
	X
	

	6
	Động cơ (kiểu loại, lắp đặt, tình trạng hoạt động)
	X
	X
	-
	

	7
	Hệ thống phanh (kiểu loại, lắp đặt, tình trạng hoạt động)
	X
	X
	X
	

	8
	Hệ thống truyền lực (kiểu loại, lắp đặt, tình trạng hoạt động)
	X
	X
	-
	

	9
	Hệ thống lái (kiểu loại, lắp đặt, tình trạng hoạt động)
	X
	X
	-
	

	10
	Bánh xe (kiểu loại, lắp đặt, tình trạng hoạt động)
	X
	X
	X
	

	11
	Hệ thống treo (kiểu loại, lắp đặt, tình trạng hoạt động)
	X
	X
	X
	

	12
	Kiểm tra các chỉ tiêu tổng hợp liên quan đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (độ trượt ngang của bánh xe dẫn hướng, lực phanh trên các trục, lực phanh đỗ xe, sai số đồng hồ tốc độ, cường độ sáng đèn chiếu xạ, khí thải, âm lượng còi, độ ồn)
	X
	X
	X
	Phù hợp với các chỉ tiêu chất lượng đã đăng ký và tiêu chuẩn hiện hành

	13
	Kiểm tra chạy thử trên đường (chất lượng lắp ráp, tình trạng hoạt động của các hệ thống, các tiếng kêu lạ) (2)
	X
	X
	X
	Phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành

	14
	Kiểm tra độ kín nước từ bên ngoài xe 
	X
	-
	-
	


Ghi chú: Các mục đánh dấu “x” là phải kiểm tra, đánh dấu “-” là không kiểm tra; (1) - Giám sát kiểm tra với xác suất 5%; (2) - Giám sát chạy thử với quãng đường tối thiểu là 3 km.

